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Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số 
XDCB tập 

trung
Xổ số

Nguồn xử 

lý nhà 

thuộc sở 

hữu nhà 

nước

Nguồn 

đất

Nguồn 

tăng thu, 

tiết kiệm 

chi

Tổng số 
Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

1 2 3 4 5 6 7=8+9+15 8
9=10+11+12+

13+14
10 11 12 13 14 15=16+17+18 16 17 18 19=20+21+27 20

21=22+23+24

+25+26
22 23 24 25 26 27=28+29+30 28 29 30 31

Tổng cộng

1

Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số

66/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của

UBND tỉnh

14 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0

Nâng cấp BTXM Tuyến Nhà ông

Nía Tổ 1 đi Gò Khôn
292 2120 14 14 14 14 14 14

2

Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số

82/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của

UBND tỉnh

3

Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số

83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của

UBND tỉnh

2,776    2,409    254         254       -         -            -        -          113         -           -          113           2,776          2,409      254         254         -        -          -        -          113         -          -          113         

 Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực 

dân tộc 

2,776    2,409    254         254       -         -            -        -          113         -           -          113           2,776          2,409      254         254         -        -          -        -          113         -          -          113         

 Nhà văn hóa thôn Ba Nhà 

8094550 161 2120
10514- 

20514-

30514
496       

389

42

42

65 65 496             

389

42

42

65 65

 Nối tiếp BTXM Nước Lô - Gò Khôn 
8094145 292 2120

10514- 

20514-

30515
199       

128
23

23
48 48 199             

128
23

23
48 48

 Nối tiếp BTXM tuyến UBND xã đi Gò Lút 
8133314 292 2120

10514-

20514
1,121    

1,019
102

102
1,121          

1,019
102

102
0

 Nối tiếp BTXM đường GTNT tuyến Quốc lộ 

24 (km35+850) - Tổ 2 Nước Lang (Đồng Xa) 8132877 292 2120
10514-

20514
597       

543
54

54
597             

543
54

54
0

 Nối tiếp BTXM từ nhà ông Phạm Văn Oa 

đến xóm ông Phạm Văn Tin thôn Kách Lang 
8132876 292 2120

10514-

20514
363       

330

33

33

363             

330

33

33

0

4

Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số

92/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của

UBND tỉnh

0

Trong đó

Kế hoạch 

vốn giao 

năm 

2025

Đã nhập dự 

toán toán vào 

hệ thống 

Tabmis (đến 

hết ngày 

31/8/2025)

Vốn ngân sách huyện chuyển về tỉnh, chuyển về 

xã

TT Tên dự án 
Mã số dự 

án

Mã 

ngành 

kinh tế

Biểu mẫu báo cáo

 (Kèm theo Báo Cáo số 177 /BC-UBND ngày  03/10/2025  của UBND xã Ba Dinh)

Trong đó

Vốn 

NSTW

Vốn NS tỉnh 
Vốn ngân sách huyện chuyển về tỉnh và 

chuyển về xã
Nguyên nhân 

chưa nhập 

dự toán vào 

hệ thống 

Tabmis

ĐVT: Triệu đồng

Mã KB 

nơi giao 

dịch

Mã 

chương 

trình 

MQTG 

(nếu 

có)

Vốn 

NSTW

Vốn ngân sách tỉnh 
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